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            TOÀ ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              THÀNH PHỐ H                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH THỪA THIÊN H                                 

    n  n s : 81/2021/HS- ST                                  

  N   : 06 - 5 - 2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH THỪA THIÊN H. 

 

          Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    N u ễn Lê Tu ết Linh. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Bà Trần Thị Thanh Xuân. 

          2. B  Đo n Thị Thanh Nhàn. 

Thư ký phiên toà: Ông N u ễn Vũ Quan  - Thư ký To   n nhân dân th nh 

ph  H. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên toà: Ông 

Kiều Anh Mỹ- Kiểm s t viên. 

 Ngày 06 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở To   n nhân dân th nh ph  H (S  60 

N u ễn Huệ, th nh ph  H, tỉnh Thừa Thiên H) xét xử sơ thẩm vụ  n hình sự thụ 

lý s  58/2021/HSST ngày 16 tháng 3 năm 2021 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét 

xử s  74/2021/QĐXXST- HS ngày 20/4/2021; đ i với bị c o:  

Họ v  tên: Tôn Thất Th(tên khác: Cu);  iới tính: Nam; sinh ngày 

15/10/1998 tại Thừa Thiên H; nơi ĐKHKTT v  chỗ ở: 511  ùi Thị Xuân, 

phườn  Thủ  B, th nh ph  H, tỉnh Thừa Thiên H; n hề n hiệp: khôn ; trình đ  

văn h a: 6/12; con ôn  Tôn Thất Th, sinh năm 1971 v  b  Lê Thị Kiều L, sinh 

năm 1977;  ia đình c  02 anh em, bị c o l  con thứ nhất; chưa c  vợ con; tiền sự: 

khôn ; tiền  n: 02.  

Quá trình nhân thân: Từ nhỏ s n  với  ia đình, học đến lớp 6/12 thì n hỉ 

học ở nh  phụ  iúp  ia đình. 

Ngày 10/9/2015, bị Côn  an phườn  Thủ   , th nh ph  H xử phạt vi phạm 

h nh chính 750.000 đồn  về h nh vi “Tr m cắp t i s n” (Qu ết định s  000527). 

N    23/9/2017, bị Tòa  n nhân dân th nh ph  H, tỉnh Thừa Thiên H xử 

phạt 06 th n  tù về t i “Tr m cắp t i s n” (  n  n s  218/2017/HS-ST). 

Ngày 23/01/2019, bị Tòa  n nhân dân th nh ph  H, tỉnh Thừa Thiên H xử 

phạt 09 th n  tù về t i “Tr m cắp t i s n” (  n  n s  04/2019/HS-ST). 

  ị c o bị tạm  iam từ n    07/01/2021 cho đến na , “c  mặt”. 
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        - Người bị hại: Chị Ho n  Thị Ng, sinh năm 1971; Nơi cư trú: Kiệt s  01 

đườn  N ô H, phườn  Thủ  B, th nh ph  H,tỉnh Thừa Thiên H; “vắn  mặt”. 

        - N ười c  qu ền lợi n hĩa vụ liên quan: Ôn  Tôn Thất Th, sinh năm 1971; 

Nơi cư trú: 511  ùi Thị X, phườn  Thủ  B, th nh ph  H, tỉnh Thừa Thiên H; 

“vắn  mặt”. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các t i liệu c  tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên to , n i dun  

vụ  n được t m tắt như sau:  

Kho n  21  iờ 30 phút n    03/01/2021, Tôn Thất Thđiều kiển xe đạp 

mượn của b  đẻ l  ôn  Tôn Thất Th trên đườn  đi chơi  ame về. Khi đi n an  

qua qu n b n h n  tạp h a của chị Ho n  Thị Ng ở tại kiệt s  01 đườn  N ô H , 

phườn  Thủ  B, thành ph  H thì nhìn thấ  qu n khôn  c  n ười trôn  coi nên 

n   sinh ý định tr m cắp t i s n. Thdựn  xe đạp ở n o i đườn  rồi đi b  ra phía 

sau qu n, đ t nhập v o tron  phòn  bếp của qu n qua m t lỗ hở bức tườn  phía 

sau rồi đi v o phòn  b n h n  v  lục tron  tủ quần  o lấ  được 01 con heo đất 

màu xanh. Th iấu con heo đất v o bên tron   o kho c rồi đi ra theo l i cũ. Sau 

đ , Thđi thêm m t đoạn rồi đập vỡ heo đất lấ  được s  tiền 52.000 đồn  v  01 tờ 

đô la Mỹ c  mệnh  i  01 USD. S n  hôm sau, Thđi đến đườn  Tôn Thất Tùn , 

th nh ph  H b n tờ đô la Mỹ cho m t qu n tạp h a (khôn  rõ địa chỉ cụ thể) được 

s  tiền 23.000 đồn . S  tiền tr m cắp được Thtiêu x i c  nhân hết. 

Tại Công văn s  25 /TTH- THNSKSNB ngày 20/01/2021 của N ân h n  

Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên H x c định tỷ  i  đồn  Việt Nam 

với đô la Mỹ n    03/01/2021 l  01 USD = 23.131 VNĐ. 

-Về xử lý vật chứn : Tiếp tục lưu  iữ v o hồ sơ vụ  n 01 đĩa CD c   hi 

hình, âm thanh trong vụ tr m cắp t i s n x   ra v o n    03/01/2021 tại kiệt s  

01 Ngô Hà, phườn  Thủ  B, th nh ph  H. 

-Về tr ch nhiệm dân sự: Chị Ng không yêu cầu bị c o bồi thườn  s  tiền đã 

lấ  tr m. 

          Qu  trình điều tra tru  t , bị c o Tôn Thất Thđã khai nhận to n b  h nh vi 

phạm t i của mình như đã nêu trên. 

 Tại b n c o trạn  s  78/CT- VKS- HS ngày 16 tháng 3 năm 2021, Viện 

kiểm s t nhân dân th nh ph  H tru  t  bị c o Tôn Thất Thvề t i “Tr m cắp t i 

s n” theo điểm b kho n 1 Điều 173    luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t  iữ n u ên qu ết định tru  t  v  đề 

n hị H i đồn  xét xử: 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 173; điểm h, s kho n 1 Điều 51    luật Hình 

sự, đề n hị xử phạt bị c o Tôn Thất Thmức  n 06 tháng đến 09 tháng tù. 

-Về xử lý vật chứn : Căn cứ Điều 106    luật T  tụn  hình sự: Tiếp tục 

lưu  iữ tại hồ sơ vụ  n 01 đĩa CD c   hi hình, âm thanh trong vụ tr m cắp t i s n 

x   ra v o n    03/01/2021 tại kiệt s  01 N ô H , phườn  Thủ  B, th nh ph  H.  

-Về tr ch nhiệm dân sự: Chị Ng khôn   êu cầu nên không xem xét. 
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-Về  n phí :  ị c o ph i chịu theo qu  định ph p luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở n i dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên to , H i đồn  xét xử nhận định như sau: 
 

[1] C  đủ căn cứ kết luận: Kho n  21  iờ 30 phút n    03/01/2021 tại 

quán tạp h a ở kiệt 01 đườn  N ô H, phườn  Thủ  B, th nh ph  H, Tôn Thất 

Thđã tr m cắp của chị Ho n  Thị Ng 01 con heo đất m u xanh tron  đ  c  s  

tiền 52.000 đồn  v  01 đô la Mỹ. Tổn   i  trị t i s n m  Thchiếm đoạt l  75.131 

đồn  (    mươi lăm n hìn m t trăm ba mươi m t đồn ). Tu  t i s n chiếm đoạt  

dưới 2.000.000 đồn , nhưn  bị c o Tôn Thất Thđan  c  tiền  n về t i “Tr m cắp 

t i s n” chưa được x a  n tích lại tiếp tục tr m cắp t i s n, nên hành vi nêu trên 

của bị c o Tôn Thất Thđã phạm v o t i “ Tr m cắp t i s n” được qu  định tại 

điểm b kho n 1 Điều 173    luật Hình sự. Vì vậ , Viện kiểm s t nhân dân th nh 

ph  H tru  t  bị c o Tôn Thất Thtại b n c o trạn  s  78/CT- VKS- HS ngày 16 

tháng 3 năm 2021 l  c  căn cứ ph p luật. 

[2] Xét về tính chất, mức đ  h nh vi phạm t i của bị c o: Bị c o Thlà 

n ười c  đầ  đủ năn  lực tr ch nhiệm hình sự, nhận thức được h nh vi tr m cắp 

t i s n của n ười kh c l  vi phạm ph p luật, nhưn  bị c o vẫn c  ý thực hiện do 

thiếu tiền tiêu x i, ham chơi  ame, lười lao đ n  nên đã thực hiện h nh vi phạm 

t i. H nh vi của bị c o khôn  nhữn  xâm phạm đến qu ền sở hữu t i s n hợp 

ph p của n ười kh c m  còn  â   nh hưởn  xấu đến trật tự địa phươn  nên cần 

ph i xử lý n hiêm để c  t c dụn  răn đe v  phòn  n ừa chun . 

[3] Xét nhân thân bị c o:  ị c o Thkhôn  c  tiền sự nhưn  c  02 tiền  n. 

 [4] Xét c c tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: 

 ị c o Thkhôn  phạm v o tình tiết tăn  năn  tr ch nhiệm hình sự. 

 ị c o Thđược hưởn  c c tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự l  phạm 

t i nhưn   â  thiệt hại khôn  lớn, th nh khẩn khai b o được qu  định tại điểm h, 

s kho n 1 Điều 51    luật Hình sự. 

 Do bị c o được hưởn  nhiều tình tiết  i m nhẹ nên  p dụn  Điều 54    

luật Hình sự xử phạt bị c o Thdưới mức thấp nhất của khun  hình phạt v  xử phạt 

bị c o Th04 (b n) th n  tù bằn  thời  ian bị c o đã tạm  iam từ n     07/01/2021 

đến n    xét xử sở thẩm l  phù hợp ph p luật v  đủ t c dụn   i o dục, răn đe bị 

cáo. 

 [5] Về xử lý vật chứn : Căn cứ Điều 106    luật t  tụn  hình sự tiếp tục 

lưu  iữ tại hồ sơ vụ  n 01 đĩa CD c   hi hình, âm thanh trong vụ tr m cắp t i s n 

x   ra v o n    03/01/2021 tại kiệt s  01 N ô H, phườn  Thủ  B, th nh ph  H. 

 [6] Về tr ch nhiệm dân sự: Chị Ng khôn   êu cầu, nên H i đồn  xét xử 

không xem xét. 

            [7] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Điều tra viên, Kiểm s t viên tron  

qu  trình điều tra, tru  t  đã thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục theo 

qu  định của    luật T  tụn  hình sự. Tại phiên tòa, bị c o khôn  c  ý kiến ha  
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khiếu nại  ì về kết luận điều tra v  b n c o trạn  nên c c h nh vi, qu ết định của 

cơ quan t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  l  hợp ph p.  

 [8] Về  n phí:  ị cáo Thph i chịu theo qu  định ph p luật. 

           Vì c c lẽ trên, 

                                          QUYẾT ĐỊNH:           

            Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 173; điểm h, s, kho n 1 Điều  51, Điều 54    

luật Hình sự; Điều 299, 328    luật T  tụn  hình sự. 
 

            Tu ên b  bị c o Tôn Thất Th(tên kh c: Cu) phạm t i “Tr m cắp t i s n”. 
 

  Xử phạt:  ị c o Tôn Thất Th 04 (b n) tháng tù bằn  thời hạn bị c o Thđã 

bị tạm  iam từ n    07/01/2021 đến n    xét xử sơ thẩm (ngày 06/5/2021). 

  Tr  tự do n a  tại phiên tòa cho bị c o Tôn Thất Thđan  bị tạm  iam nếu 

họ khôn  bị tạm  iam về m t t i phạm kh c. 

 -Về xử lý vật chứn : Căn cứ Điều 106    luật T  tụn  hình sự tiếp tục lưu 

 iữ v o hồ sơ vụ  n 01 đĩa CD c   hi hình, âm thanh trong vụ tr m cắp t i s n 

x   ra v o n    03/01/2021 tại kiệt s  01 N ô H , phườn  Thủ  B, th nh ph  H. 

-Về  n phí: Áp dụn  Điều 136    luật T  tụn  hình sự, Điều 23 N hị 

qu ết 326 /2016/ U TVQH 14 n    30/12/2016  qu  định về mức thu, miễn, 

 i m, thu n p, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí Tòa  n, bu c bị c o Tôn Thất 

Thph i chịu 200.000 đồn   n phí hình sự sơ thẩm. 

             ị c o c  mặt c  qu ền kh n  c o b n  n tron  thời hạn 15 n    kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại, n ười c  qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan vắn  mặt c  qu ền 

kh n  c o b n  n tron  thời hạn 15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n 

 n được niêm  ết. 

 

 Nơi nhận:                                    TM  HỘI Đ NG X T X     TH M                                        

- TAND tỉnh TT. Huế;                                             Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND T . Huế;                                                

- Côn  an T . Huế; 

- Sở tư ph p TT. H;                                                                
- Phòng PV 06 Công an TT. H;  

-  ị c o, bị hại; 

- N ười c  QLNVLQ; 

- Lưu hồ sơ.                                                                   Nguyễn Lê Tuyết Linh 
 
                                                                       

                                                   


